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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
TRANSLATION 1
I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên môn học 

Tiếng Việt: Dịch 1

Tiếng Anh: TRANSLATION 1
Mã số môn học: QTE216
Thuộc khối kiến thức / kỹ năng: kiến thức chuyên ngành
Số tín chỉ / Course credit: 02

Lý thuyết : 01

Thực hành : 01
Môn học tiên quyết: kỹ năng ngôn ngữ (1) Reading; (2) Writing
II. MÔ TẢ MÔN HỌC 
Khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên thành công trong lĩnh vực dịch thuật và cung cấp cho họ những kỹ năng dịch thuật cần thiết để có một công việc dịch thuật tốt. Các chuyên đề của khóa học như sau:

• Lý thuyết cơ bản về dịch thuật.

• Kỹ năng cơ bản về dịch thuật.

• Một số chủ đề hữu ích trong dịch thuật.
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP 

Giáo trình:

· Dương Ngọc Dũng. (2011). Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh. Nxb Đại học Quốc gia

TPHCM

· Hồ Đắc Túc (2012). Dịch thuật và tự do. Nxb Công ty Văn hoá Phương Nam.

Sách tham khảo
· Nguyễn Quốc Hùng. (2012). Biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh. Nxb Tổng hợp TPHCM.

· Newmark, P. (1995). Approaches to Translation. Cambridge University Press, London.
· Newmark, P. (1998). A Textbook of Translation. Prentice Hall.
· Chamberlain D. & White G. (1987). Advanced English for Translation. Cambridge University Press, London.
IV. MỤC TIÊU MÔN HỌC

	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu (2)
	CĐR của môn học 
(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1 – Lý thuyết & khái niệm 
	Hiểu lý thuyết và các khái niệm trong dịch thuật  
	2.1, 2.2, 2.3, 3
	4.4, 4.5

	G2 – kỹ năng dịch viết
	Hiểu và áp dụng thành công kỹ năng biên dịch trong các mục đích giao tiếp xã hội, học thuật và nghề nghiệp 
	2.1, 2.2, 2.3, 3
	4.4, 4.5

	G3 – thái độ
	Hiểu về phong cách và nội dung của ngôn ngữ nguồn và đảm bảo khi dịch thuật. 
	2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 5.3
	4.4, 4.5


V. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 
	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	CĐR môn học
	Mô tả CĐR môn học
	

	G1 – lý thuyết và khái niệm
	Phát triển và hiểu biết các khái niệm và lý thuyết dịch thuật. 

	I, T (*)

	G2 – kỹ năng dịch thuật
	· Phát triển và hiểu các kỹ năng dịch.

· Xây dựng kỹ năng dịch các chủ đề khác nhau.

· Thích ứng phù hợp với các chủ đề khác nhau.


	T, U

	G3 – thái độ
	· Tôn trọng nội dung văn bản nguồn.

· Quản lý tốt hoạt động dịch thuật.
	I, T, U


(*) I: Introducing; T: Teaching; U: Utilizing
VI. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
 (các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1 – tham gia lớp học
	Bài làm cá nhân và nhóm 
	G1, G2, G3
	30%

	A2 – bài thi giữa kỳ
	Thi viết
	G2, G3
	

	A3 – bài thi cuối kỳ
	Thi viết
	G2, G3
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 

(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

VII. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT 

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
	Tuần 1
	
	
	

	
	Buổi 1:


	Giới thiệu tổng quát về dịch thuật

	Dịch nghĩa đen và dịch thoát ý 

· Dịch nội dung văn học và dịch thông thường 

· Các vấn đề trọng tâm trong dịch thuật .
Chiến lược dịch thuật (1)

	
	Buổi 2:
	 Dịch nghĩa đen và dịch thoát ý 
· Dịch nội dung văn học và dịch thông thường 
· Các vấn đề trọng tâm trong dịch thuật .
Chiến lược dịch thuật (2)
	Các phương pháp phổ biến trong dịch thuật & thực hành (1)

	Tuần 2
	Buổi 3:


	Lý thuyết dịch thuật
	Các rào cản trong dịch thuật. (1)

	
	Buổi 4:


	Dịch theo chủ đề: kinh doanh & văn hóa (1) 
	Chuyển đổi cấu trúc trong dịch thuật (1)

	Tuần 3
	Buổi 5:

	Dịch theo chủ đề: tin tức về QHQT (1) 
	Chuyển đổi từ vựng trong dịch thuật (1)

	
	Buổi 6:


	 Dịch theo chủ đề: kinh doanh và văn hóa

	Các sai lầm phổ biến trong dịhc thuật (1)

	Week 4
	Buổi 7:


	Các phương pháp dịch thuật phổ biến (2)
	Dịch theo chủ đề : tin tức về QHQT (2) 

	
	Buổi 8:


	Barriers in translation (2)
	Dịch theo chủ đề: du lịch và phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa 

	Tuần 5
	Buổi 9:


	Chuyển đổi cấu trúc trong dịch thuật (2)
	Dịch theo chủ đề:  môi trường & phát triển bền vững

	
	Buổi 10:


	Chuyển đổi từ vựng trong dịch thuật (2)
	Dịch theo chủ đề : tin tức QHQT (3) 

	Tuần 6

	
	
	ÔN TẬP & THI THỬ 
	ÔN TẬP & THI THỬ 

	
	
	

Thi cuối kỳ


***Giáo trình có thể thay đổi do điều kiện thực tế của lớp học. Giảng viên có quyền chỉnh sửa giáo trình khi cần thiết. Mọi sửa đổi sẽ được thông báo cho trực tiếp hoặc qua email trước khi áp dụng.
.
VIII. QUY ĐỊNH MÔN HỌC 
Tổ chức và quy định lớp học
• Trong học kỳ này, các lớp học được sắp xếp vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, từ …. Sẽ có hai ca học:

- Ca 01: 01:00 chiều – 03:00 chiều

- Ca 02: 15h15 – 17h15

• 15 tín chỉ lý thuyết được thực hiện dưới dạng bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà.

• Yêu cầu học viên có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi buổi học kết thúc. Sinh viên đến muộn trong vòng 15 phút sẽ bị xem là 'đi học trễ' nhưng vẫn được phép tham gia lớp học. Sinh viên đến muộn quá 15 phút sẽ không được vào lớp.

• Điểm danh: Giáo viên hướng dẫn có quyền điểm danh bất kỳ lục nào. Giáo viên hướng dẫn sẽ thông báo cho sinh viên về tất cả các bài tập chủ đạo trong lớp; nhưng sinh viên phải tham dự các lớp học. Sinh viên có thể nghỉ tối đa ba buổi học (nếu có lý do chính đáng), nhưng nghỉ từ bốn buổi trở lên sẽ không được thi cuối kỳ.
• Tham gia buổi học: đây là một môm học cần có sự học tập tích cực. Phần lớn việc học sẽ diễn ra do làm việc trên các bài tập và trong lớp. Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế cần tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp. Do đó, sinh viên có thể phải làm việc theo nhóm trong lớp và thảo luận về tài liệu. Giảng viên sẽ có những đánh giá cho từng sinh viên trong học kỳ.

• Tất cả các bài tập do giảng viên giao đều được chấm điểm và không chấp nhận nộp bài muộn.
• Sinh viên không được sử dụng laptop/ điện thoại di động/ máy tính bảng trong giờ học trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt của giảng viên. Những học sinh sử dụng các thiết bị nói trên trong lớp có thể bị yêu cầu rời khỏi lớp và bị xem là vắng mặt.

• Không được mang thức ăn trong giờ học.

. Giảng viên có quyền cho phép/từ chối sinh viên tham gia lớp học.
Yêu cầu đối với sinh viên:

• Tất cả nội dung khóa học, tổng kết điểm, bài đọc được giao, tài liệu tham khảo và các yêu cầu khác sẽ được giảng viên cập nhật.

Quy định Kiểm tra và đánh giá

Việc đánh giá học tập của khóa học này dựa trên tiến độ học tập tích lũy của sinh viên. Sinh viên có cơ hội cải thiện điểm cuối kỳ hoặc nhận điểm thưởng bằng cách tham gia tích cực vào các lớp học và hoàn thành các bài tập bổ sung.

 Sinh viên vắng học sẽ không có bài kiểm tra bổ sung, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp có minh chứng.

Không chấp nhận  bất kỳ hình thức gian lận, không trung thực trong học tập và đạo văn. Những sinh viên vi phạm các điều khoản này sẽ phải nghỉ môn học và nhận điểm “không” là điểm cuối cùng.

Giao tiếp

Email là kênh liên lạc chính giữa giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, có thể liên hệ với giáo viên hướng dẫn qua điện thoại.
IX. PHỤ TRÁCH MÔN HỌC 

Khoa: Quan hệ quốc tế
Địa chỉ email:
TP Hồ Chí Minh, ngày  tháng   năm 2021 
	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	Người soạn
ThS Trương Doãn Mẫn




